
THU NSNN THU NSNN THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

Tổng số thu ngân sách xã 6,211,000,000 1,850,975,109 128.22

Thu ngân sách xã đã qua kho bạc 6,211,000,000 1,850,975,109 128.22

I Các khoản thu 100% 251,000,000 87,520,609 43.06

- Phí, lệ phí 239,000,000 24,755,082 10.36

Phí, lệ phí hộ tịch 11,275,082

Phí, lệ phí chứng thực 13,480,000

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

- Đóng góp của nhân dân theo quy định

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

- Thu khác 12,000,000 62,765,527 694.3

+ Tiền thu phạt (lĩnh vực khác) 35,562,000

+ Thu tịch thu 9,250,000

+ Các khoản thu khác 2,909,564

+ Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

+ Tiền chậm nộp thuế GTGT 15,043,963

+ Thu hồi các khoản chi năm trước

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 5,960,000,000 1,763,454,500 29.15

1 Các khoản thu phân chia 5,900,000,000 1,751,339,115 32.23

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 1,063,000,000 423,181,307 39.81

- Thuế thu nhập cá nhân 1,564,000,000 480,761,594 124.38

Thuế Giá trị gia tăng không kể hàng nhập khẩu 3,174,000,000 782,296,214 24.65

UBND Phường: 1 Biểu số 114/CK TC - NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM)
SO SÁNH (%)

THU NSX THU NSX THU NSNN

2 4 5 = 3/1

9,261,177,000 11,874,640,368 29.8

9,261,177,000 11,874,640,368 29.8

251,000,000 108,070,609 34.87

239,000,000 24,755,082 10.36

11,275,082

13,480,000

12,000,000 83,315,527 523.05

19,712,000

9,250,000

39,309,564

15,043,963

7,987,003,000 2,327,975,425 29.59

4,461,120,000 1,437,606,779 29.68

1,063,000,000 423,181,307 39.81

125,120,000 155,629,258 30.74

3,174,000,000 782,296,214 24.65



- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lệ phí môn bài 99,000,000 65,100,000 77.27

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định (Huyện thu xã hưởng) 60,000,000 12,115,385 25.25

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 36.78

Thuế GTGT không kể hàng nhập khẩu 10.53

Thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa sản xuất trong nước 60,000,000 12,115,385 16.68

Thuế Thu nhập doanh nghiệp 58.84

Thu tiền cấp tài nguyên khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng 

biển 1550

Thuế thu nhập cá nhân

Thu khác

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV - Thu chuyển nguồn CCTL - 70% tăng thu 1044.35

Thu nguồn năm trước chuyển sang 1044.35

V Thu kết dư ngân sách năm trước

Thu kết dư ngân sách

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

- Bổ sung cân đối ngân sách

- Bổ sung có mục tiêu

Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc

Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên

1,249,083,000 459,352,179

99,000,000 76,500,000 65.76

3,525,883,000 890,368,646 20.19

1,813,600,000 190,979,250

80,800,000 13,480,617 20.19

382,400,000 224,998,305

1,558,295

903,774,000 9,438,594,334

903,774,000 9,438,594,334

119,400,000

119,400,000
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